
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, tổ 42 Làng Đại Yên, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THIÊN BAN

0109646440

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

2. Trồng cây ăn quả 0121

3. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

4. Trồng cây điều 0123

5. Trồng cây hồ tiêu 0124

6. Trồng cây cao su 0125

7. Trồng cây cà phê 0126

8. Trồng cây chè 0127

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

10. Trồng cây lâu năm khác 0129

11. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

12. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

15. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

16. Khai thác gỗ 0220

17. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

18. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

19. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIÊN BAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN BAN INVESTMENT 
DEVELOPMENT TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913232229
Email:

Fax:
Website:
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22. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may đan)

1811

32. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

33. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

34. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

35. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

36. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Loại trừ hoạt động sản xuất vàng)

2420

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

38. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

39. Thu gom rác thải không độc hại
(Không chứa, phân loại, xử lý rác thải tại địa điểm trụ sở 
chính)

3811

40. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3821

41. Tái chế phế liệu
(Chỉ được tái chế sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất 
đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

3830

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4543

45. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

46. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632(Chính)

47. Bán buôn đồ uống 4633
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5.000.000.000 VNĐ

48. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Cụ thể: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

49. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Cụ thể: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

50. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
(Không bao gồm hoạt động bán buôn đá quý)
(Không bao gồm hoạt động bán buôn đá quý)

4669

51. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034073005458
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 40, ngách 66, ngõ Đình Đông, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40, ngách 66, ngõ Đình Đông, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO XUÂN HƯNG Nam

08/02/1973 Kinh Việt Nam

28/07/2017 Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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